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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Hiệp. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông   i Ngọ  H  v     V  H ng Ti n. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn H ng Quân - Thư ký Tòa án nhân dân 

th nh phố H   ong, tỉnh Quảng Ninh. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh tham gia phiên tòa: Ông Tr n M nh Ti n - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 13 tháng 3 năm 2020 t i tr  s  Tòa án nhân dân th nh phố H  

Long, tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai v  án hình sự sơ thẩm th  lý 

số: 94/2020/TLST-HS ngày 17 tháng 02 năm 2020 theo Quy t định đưa v  án ra 

xét xử số: 89/2020/QĐXXST-HS ngày 27/02/2020 đối với  ị  áo:  

Dƣơng Quốc T - Tên gọi khá : Không; sinh ngày 10/8/1983 t i thành 

phố H   ong, tỉnh Quảng Ninh; nơi  ư trú: Tổ 9, khu 2B, phường H, th nh phố 

H   ong, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp:  ao động tự do; trình độ văn hóa:  ớp 

12/12; dân tộ : Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quố  tị h: Việt Nam;  on 

ông Dương Văn X, sinh năm 1953 và bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1956; vợ 

Nguyễn Thị Thanh Ng (ly hôn);  hưa  ó  on; tiền án, tiền sự: Không;  

Nhân thân: Ng y 14/4/2008,  ị Tòa án nhân dân th nh phố H   ong xử 

ph t 24 tháng tù về tội “T ng trữ trái phép  hất ma túy”. Ng y 04/10/2009  hấp 

h nh xong hình ph t tù. Tháng 11/2008  hấp h nh xong ph n thi h nh án dân sự. 

Bị  áo  ị  ắt ng y 25/12/2019, hiện t m giam t i Tr i t m giam  ông an 

tỉnh Quảng Ninh. Có mặt t i phiên tòa. 

Người tham gia tố tụng khác: 

Người làm chứng: 

- Anh Nguyễn Phương A, sinh năm 1993; địa  hỉ: Tổ 8, khu 5, phường Y, 

th nh phố H   ong, tỉnh Quảng Ninh. 

- Ông V  Ti n G, sinh năm 1952; địa  hỉ: Tổ 10, khu 4, phường Tr, thành 

phố H   ong, tỉnh Quảng Ninh. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẠ LONG 

TỈNH QUẢNG NINH 
 

Bản án số: 85/2020/HS - ST 

Ngày 13 - 3 - 2020 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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(Những người l m  hứng đều vắng mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu  ó trong h  sơ v  án v  diễn  i n t i phiên tòa, nội dung 

v  án đượ  tóm tắt như sau: H i 10 giờ 30 phút ng y 25/12/2019 t i khu vự  tổ 

11, khu 3, phường H2, th nh phố H   ong, tỉnh Quảng Ninh, Dương Quố  T  ó 

h nh vi t ng trữ trái phép 0,216 gam (Không phẩy hai trăm mười sáu gam) 

Methamphetamine, với m   đí h để sử d ng thì  ị Công an phát hiện  ắt quả 

tang. Vật  hứng thu giữ: 01 túi nilon  ên trong  hứa  hất tinh thể m u trắng. 

T i  ản k t luận giám định số: 1084/GĐMT ngày 29/12/2019  ủa Phòng 

Kỹ thuật hình sự  ông an tỉnh Quảng Ninh k t luận: Mẫu vật thu giữ  ủa Dương 

Quố  T l  ma túy, lo i Methamphetamine, khối lượng 0,216 gam (Không phẩy 

hai trăm mười sáu gam). 

T i cơ quan điều tra (CQĐT) và t i phiên tòa, bị cáo Dương Quố  T khai 

nhận: Bị  áo nghiện ma túy Heroine từ năm 2003 nhưng thỉnh thoảng vẫn sử 

d ng ma túy đá. Khoảng 10 giờ ng y 25/12/2019,  ị  áo đi đ n khu vự   ổng 

Nhà máy bia H3 mua  ủa người   n quen  i t khi đi  ai nghiện tên T2 (không 

 i t lai lị h, địa  hỉ) 500.000 đ ng ma túy đá. Bị  áo   m ma túy trên tay phải 

r i đón taxi đ n khu vự  thuộ  tổ 11, khu 3, phường H2, th nh phố H   ong, 

xuống xe đang tìm nơi để sử d ng ma túy thì  ị lự  lượng Công an phát hiện, 

thu giữ vật  hứng. Bị  áo T thấy Viện kiểm sát truy tố, Tòa án xét xử  ị  áo về 

tội “T ng trữ trái phép  hất ma túy” l  đúng người, đúng tội, không oan. 

Những người l m  hứng l  anh Nguyễn Phương A v  ông V  Ti n G 

vắng mặt t i phiên tòa nhưng t i CQĐT  ó lời khai thể hiện: Khoảng 10 giờ 30 

phút ngày 25/12/2019, anh Phương A v  ông G đượ  nhìn thấy Công an kiểm 

tra, thu giữ  ủa một người đ n ông khai tên l  Dương Quố  T 01 túi nilon  ên 

trong  hứa  hất tinh thể m u trắng. T khai đó l  ma túy đá, t ng trữ để sử d ng. 

T i  ản  áo tr ng số: 62/CT-VKSHL ngày 13/02/2020  ủa Viện kiểm sát 

nhân dân th nh phố H   ong truy tố Dương Quố  T tội “T ng trữ trái phép  hất 

ma túy” quy định t i điểm   khoản 1 Điều 249  ủa Bộ luật hình sự. 

         Kiểm sát viên trình   y luận tội, đưa ra  á   hứng  ứ  hứng minh h nh vi 

ph m tội của  ị  áo v  giữ nguyên quan điểm truy tố  ị  áo về tội “T ng trữ trái 

phép  hất ma túy” như nội dung bản cáo tr ng, đề nghị Hội đ ng xét xử áp 

d ng: Điểm   khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, đề 

nghị mứ  hình ph t đối với bị cáo Dương Quố  T từ 15 tháng đ n 18 tháng tù; 

Không áp d ng hình ph t  ổ sung. Về vật  hứng: Áp d ng điểm   khoản 2 Điều 

47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố t ng hình sự: Tị h thu 

tiêu hủy số ma túy ho n l i sau giám định. 

         Đối với người đ n ông bán ma túy cho T vào ngày 25/12/2019, T  hỉ  i t 

tên là T2, ngo i ra không  ó thông tin n o khá  nên quá trình điều tra không  ó 

 ăn  ứ để xá  minh xử lý. 
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        T i ph n tranh luận,  ị  áo không tranh luận với lời luận tội  ủa Kiểm sát 

viên. Bị  áo nói lời sau  ùng: Bị  áo ân hận về h nh vi ph m tội  ủa mình, xin 

Hội đ ng xét xử (HĐXX) xem xét xử ph t mứ  án thấp nhất. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ s  nội dung v  án,  ăn  ứ v o  á  t i liệu trong h  sơ v  án đã 

đượ  tranh t ng t i phiên tòa, Hội đ ng xét xử nhận định như sau: 

         [1] Về h nh vi, quy t định tố t ng  ủa Cơ quan điều tra Công an th nh phố 

H   ong, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân th nh phố H   ong, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thự  hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ t   

theo quy định  ủa Bộ luật tố t ng hình sự. Quá trình điều tra v  t i phiên tòa,  ị  áo 

không  ó ý ki n, khi u n i về h nh vi, quy t định  ủa Cơ quan ti n h nh tố t ng, 

người ti n h nh tố t ng. Do đó,  á  h nh vi, quy t định tố t ng  ủa Cơ quan ti n 

h nh tố t ng, người ti n h nh tố t ng đã thự  hiện đều hợp pháp. 

  [2] Về h nh vi ph m tội của  ị  áo: T i phiên tòa,  ị  áo Dương Quố  T 

đã khai nhận to n  ộ h nh vi ph m tội  ủa mình, khẳng định việ  truy tố, xét xử 

l  đúng người, đúng tội, đúng quy định  ủa pháp luật.  ời khai nhận tội  ủa  ị 

 áo phù hợp với lời khai  ủa người l m  hứng, với vật  hứng thu giữ và các tài 

liệu  hứng  ứ thu thập đượ   ó trong h  sơ v  án đã đượ  thẩm tra v   ông  ố 

 ông khai t i phiên tòa như: Biên  ản  ắt người ph m tội quả tang;  iên  ản 

niêm phong đ  vật, t i liệu bị t m giữ;  iên  ản m  niêm phong v  giao nhận 

đối tượng giám định; k t luận giám định số 1084/GĐMT ngày 29/12/2019  ủa 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh; bản luận tội Kiểm sát viên 

trình   y t i phiên tòa. Với  á   hứng  ứ nêu trên đủ  ơ s  k t luận: H i 10 giờ 

30 phút ng y 25/12/2019 t i khu vự  tổ 11, khu 3, phường H2, th nh phố H  

 ong, tỉnh Quảng Ninh, Dương Quố  T  ó h nh vi t ng trữ trái phép ma túy, 

lo i Methamphetamine, khối lượng 0,216 gam (Không phẩy hai trăm mười sáu 

gam), với m   đí h để sử d ng thì  ị Công an phát hiện,  ắt quả tang, thu giữ 

to n  ộ vật  hứng. 

         H nh vi ph m tội  ủa  ị  áo l  nguy hiểm  ho xã hội, xâm ph m đ n  h  

độ độ  quyền quản lý  á   hất ma tuý  ủa Nh  nướ , không những gây mất trật 

tự, an to n xã hội t i địa phương mà còn ti p tay  ho những đường dây mua  án 

ma túy v  l m gia tăng  á  lo i tội ph m khá . Bị  áo  ó đ y đủ năng lự  trá h 

nhiệm hình sự (TNHS), hiểu đượ  tá  h i  ủa ma túy nhưng không  ó ý thứ  

 hấp h nh pháp luật nên đã  ó h nh vi t ng trữ trái phép  hất ma túy. Hành vi 

ph m tội  ủa  ị  áo thuộ  trường hợp nghiêm trọng, h nh vi đó đã thỏa mãn dấu 

hiệu v  đủ y u tố  ấu th nh tội “T ng trữ trái phép  hất ma tuý” mà tội danh v  

hình ph t đượ  quy định t i điểm   khoản 1 Điều 249  ủa Bộ luật hình sự,  ó 

mứ  hình ph t tù từ 01 năm đ n 05 năm. Nội dung luận tội  ủa Kiểm sát viên t i 

phiên tòa phù hợp với nội dung  ản  áo tr ng đã truy tố v  đề nghị xét xử đối 

với  ị  áo l   ó  ăn  ứ pháp luật. 
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[3] Xét nhân thân, tình ti t giảm nhẹ v  tình ti t tăng nặng trá h nhiệm 

hình sự thì thấy: Bản thân  ị  áo l  người nghiện ma túy, đã từng  ị k t án tội 

t ng trữ trái phép  hất ma túy, tuy đã đượ  xóa án tí h nhưng vẫn không từ  ỏ 

đượ  việ  sử d ng ma túy. Về tình ti t tăng nặng: Không; Về tình ti t giảm nhẹ: 

T i CQĐT v  phiên tòa  ị  áo th nh khẩn khai  áo, ăn năn hối  ải về h nh vi 

ph m tội  ủa mình. Đây l  tình ti t giảm nhẹ TNHS đượ  quy định t i điểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. HĐXX xem xét giảm nhẹ một ph n hình ph t 

để  ị  áo thấy đượ   hính sá h khoan h ng, nhân đ o  ủa pháp luật m   ải t o, 

giáo d   th nh người lương thiện,  ó í h  ho gia đình v  xã hội. 

  [4] Căn  ứ v o quy định  ủa Bộ luật hình sự,  ân nhắ  tính  hất v  mứ  

độ nguy hiểm  ho xã hội  ủa h nh vi ph m tội, nhân thân  ị  áo,  á  tình ti t 

giảm nhẹ TNHS, HĐXX  uộ   ị  áo phải  hấp h nh hình ph t t i  ơ s  giam 

giữ trong một thời h n nhất định, nhằm giáo d    ị  áo ý thứ  tuân theo pháp 

luật, ngăn ngừa  ị  áo ph m tội mới; đ ng thời góp ph n giáo d   người khá  ý 

thứ  tôn trọng pháp luật, phòng ngừa v  đấu tranh  hống tội ph m. 

[5] Về hình ph t  ổ sung: Theo quy định t i khoản 5 Điều 249  ủa Bộ luật 

hình sự, thì  ị  áo  òn  ó thể  ị áp d ng hình ph t  ổ sung l  hình ph t tiền 

nhưng xét thấy  ị  áo l  đối tượng sử d ng ma túy, hiện không còn  ông việ , 

thu nhập nên không áp d ng.  

[6] Về vật  hứng:  ượng ma túy 0,16 gam ma túy, lo i Methamphetamine 

ho n l i sau giám định l  vật Nh  nướ   ấm t ng trữ, lưu h nh nên tị h thu, tiêu 

hủy. 

[7] Về án phí: Bị  áo phải  hịu án phí hình sự sơ thẩm.  

[8] Về quyền kháng  áo: Bị  áo  ó quyền kháng  áo  ản án theo quy định 

 ủa pháp luật. 

Vì  á  lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

     Căn  ứ v o: Điểm   khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự. 

Tuyên  ố: Bị  áo Dương Quố  T ph m tội “T ng trữ trái phép  hất ma 

túy”. 

Xử ph t: Bị  áo Dương Quố  T 15 (Mười lăm) tháng tù, thời h n tù tính 

từ ng y  ắt 25 tháng 12 năm 2019. 

Xử lý vật  hứng: Căn  ứ vào điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; 

điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố t ng hình sự: Tị h thu tiêu hủy 0,16 gam 

(Không phẩy mười sáu gam) ma túy lo i Methamphetamine ho n l i sau giám 

định trong phong bì niêm phong số 1084/GĐMT ngày 29/12/2019. Tình tr ng 

vật  hứng đượ  thi h nh theo Biên  ản giao nhận vật  hứng, t i sản số 136/BB-

THA ngày 05/3/2020 giữa Công an th nh phố H   ong v  Chi     thi h nh án 

dân sự th nh phố H   ong. 
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Án phí hình sự sơ thẩm: Căn  ứ vào khoản 2 Điều 136  ủa Bộ luật tố t ng 

hình sự; điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016  ủa Ủy  an thường v  Quố  hội: Buộ   ị  áo Dương Quố  T phải 

 hịu 200.000 đ ng (Hai trăm nghìn đ ng) án phí hình sự sơ thẩm. 

          Quyền kháng  áo  ản án: Căn  ứ vào Điều 331, Điều 333  ủa Bộ luật tố 

t ng hình sự, bị  áo  ó quyền kháng  áo trong thời h n 15 ng y kể từ ng y tuyên 

án. 

 
Nơi nhận:  
- Bị  áo;                                                                       
- VKSND TP. H   ong; 
- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 
- TAND tỉnh Quảng Ninh; 
- CQĐT; Cơ quan THA hình sự; Tr i  
t m giam Công an tỉnh Quảng Ninh; 
- Chi     THA dân sự TP. H   ong; 
-  ưu HS - VP. 
 
 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Hiệp 

 

 
 
                           

 

 


	- Anh Nguyễn Phương A, sinh năm 1993; địa chỉ: Tổ 8, khu 5, phường Y, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
	- Ông Vũ Tiến G, sinh năm 1952; địa chỉ: Tổ 10, khu 4, phường Tr, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
	(Những người làm chứng đều vắng mặt)

